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	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 04 năm 2024



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư y tế phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Trương Thị Mai Anh
- Chức vụ: Thủ kho vật tư, hóa chất xét nghiệm
- Số điện thoại: 0356675562
- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 04/04/2024 đến trước 10h ngày 14/04/2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14/04/2024
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

	STT
	Danh mục 
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng, dùng một lần 1ml
	Dung tích 1ml kèm kim. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế, khử vô trùng bằng khí EO Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng. Tiêu chuẩn ISO 13485
	Chiếc
	70.000

	2
	Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng, dùng một lần 20ml
	Dung tích 20ml kèm kim 23G. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế, khử vô trùng bằng khí EO). Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng. Tiêu chuẩn ISO 13485
	Chiếc
	200

	3
	Chỉ không tiêu số 3.0 75cm
	Chỉ nylon không tiêu số 3/0, chỉ dài 75cm. Đầu kim tam giác, độ cong 3/8 vòng tròn, kim dài 24 mm. Là Chỉ đơn sợi, không tiêu, tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 và polyamide 6.6, chỉ có độ đàn hồi rất tốt, bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE.
	Sợi
	300

	4
	Chỉ không tiêu số 4.0 75cm
	Chỉ nylon không tiêu số 4/0, chỉ dài 75cm.. Đầu kim tam giác, độ cong 3/8 vòng tròn, kim dài 19 mm. Thành phần được làm từ polyamide 6.0 và polyamide 6.6, chỉ có độ đàn hồi rất tốt, bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE.
	Sợi
	300

	5
	Chỉ tự tiêu số 4.0  75cm
	Chỉ tự tiêu số 4/0, chỉ dài 75 cm. Kim tròn, độ cong 1/2 vòng tròn, kim dài 17 mm. Là loại chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, tiệt trùng, thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi một lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ mất sức căng và tự tiêu do hiện tượng thủy phân. Sau hai tuần cấy ghép sức căng của chỉ còn khoảng 75% và sau bốn tuần còn 25%. Chỉ sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 72 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485; EC.
	Sợi
	36

	6
	Kim chọc dò tủy sống các cỡ số
	Kim gây tê tủy sống
Vật liệu thép không gỉ  
Đặc điểm: Kim thiết kế kiểu Quincke 3 mặt vát hướng xiên thuận tiện cho người dùng, thân kim có vạch đánh dấu  độ sâu, chuôi kim trong suốt đảm phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra, đầu của nòng kim mã hóa màu theo kích cỡ, cánh có thể tháo rời để kiểm soát tốt hơn. Có kim dẫn đường để hỗ trợ khi dùng kim nhỏ 
 Đường kính kim từ 18G-> 27G. Chiều dài 90mm (31/2''). 
Tiệt trùng EO, không độc hại, không pyrogenic
Tiêu chuẩn ISO 13485.
	Cái
	100

	7
	Kim châm cứu 
	Kim cán bằng bạc có khuyên. Thân kim được làm bằng thép không gỉ. Được tiệt trùng bằng khí EO.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	Cái
	20.000

	8
	Giấy điện tim 6 cần 
	Kích thước:
 Dài ≥ 112mm.
 Rộng ≥ 90mm.
Một tập có≥ 300 tờ
	Tập
	100

	9
	Gel bôi trơn
	Quy cách: Gel bôi trơn, tan trong nước, không màu, không mùi, không dính, đã được tiệt trùng. Dùng cho thăm khám nội soi dạ dày, tá tràng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Tuýp
	80

	10
	Cốc đựng huyết thanh
	Làm bằng nhựa trong suốt.Dùng cho máy hóa sinh.
	Cái
	2.000

	11
	Composit đặc
	Ma trận monomer, Tổng hạt độn: 77 % khối lượng (57 % thể tích) hạt độn vô cơ (0.04 – 15 µm)
	Tuýp
	01

	12
	Composit lỏng
	Ma trận monomer, Tổng hạt độn: 77 % khối lượng (57 % thể tích) hạt độn vô cơ (0.04 – 15 µm)
	Tuýp
	05

	13
	Fuji VII
	Là vật liệu dùng để trám răng trẻ em, điều trị sâu răng
	Hộp
	01

	14
	Ống đặt nội khí quản 
	Được làm từ nhựa PVC cao cấp, không bóng hoặc có bóng. van có đầu bơm cho khóa luer,  đầu nối tiêu chuẩn 15mm, đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Loại có bóng có dung lượng cao độ nén thấp, bóng lái, có các số từ 2,5 đến 10,0. Loại không bóng có các cỡ từ 2,5 đến 6.0. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
	Cái
	50

	15
	Sonde đờm dãi các cỡ số
	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm, có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây cách đầu bo một khoảng 10 mm tạo hiệu quả cao khi sử dụng. Một đầu dây được gắn phếu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người bệnh. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001.
	Cái
	50

	16
	Huyết áp kế đồng hồ
	 Đồng hồ đo áp lực hiển thị kim tiêu chuẩn cho người lớn, mặt đồng hồ màu trắng, chữ số màu đen,có hiển thị khoảng huyết áp thông thường, đường kính đồng hồ 50mm nhỏ gọn, có kẹp gài thuận tiện cho thao tác khi đo
 - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg
  Độ chính xác(sai số) : ±3mmHg
 Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van chắc chắn, dễ vận hành
Trọng lượng : ≤430g
 Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485; CE
	Cái
	05

	17
	Tai nghe 2 dây
	Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.
Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm Đầu nghe: loại 2 đầu
Đầu ống có bọc cao su
Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)
Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)
Nút tai nghe : 2 loại
Trọng lượng : ≤375 g
	Cái
	02

	18
	Tai nghe 1 dây
	01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt
01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng
01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám
Trọng lượng : ≤130g
Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485; EC
	Cái
	02


[bookmark: _GoBack]2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 3-5 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.
5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.
Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.
	 
	GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Hưng



PHỤ LỤC
Mẫu báo giá
[TÊN NHÀ THẦU]
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế phục vụ chuyên môn như sau:
1. Báo giá vật tư y tế phục vụ chuyên môn như sau:
	STT
	Danh mục 
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Vật tư A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vật tư B
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2024
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



